
Xe tải bitum minin của Trung Quốc, xe tải bitum

Thông số kỹ thuật:

KHÔNG. Tên Thông số kỹ thuật Nhận xét
1 Khung gầm EQ1110T9Adj3ac Dongfeng
2 Động cơ CY4102-E3C Dongfeng
3 Dịch chuyển / năng lượng 3856ml/91kw
4 Tiêu chuẩn phát thải Euro III
5 Loại nhiên liệu Dầu diesel
6 Cơ sở chiều dài 3800mm
7 Đặc điểm kỹ thuật lốp xe 8,25-16
số 8 Trọng lượng thô 9750 kg
9 Khối hàng 3955 kg
10 Curb trọng lượng 5600 kg
11 Khối lượng bể nhựa đường 6000 l CLW
12 Bơm thủy lực CBQ550-L Được làm ở Trung Quốc
13 Bơm nhựa đường dẫn khí 05-130-BD31 Được làm ở Trung Quốc
14 van cứu trợ 、 van đảo ngược Được làm ở Trung Quốc Được làm ở Trung Quốc
15 Van tỷ lệ EFBG-03-160-HF Sản xất tại Đài Loan

16 Bơm nhựa đường QGB680 (Dịch chuyển tối đa
680L/phút) Được làm ở Trung Quốc

17 Đầu đốt G10 Được thực hiện ở Ý
18 Bơm dầu chuyển nhiệt 40-25-160 Được làm ở Trung Quốc
19 Hệ thống điều khiển CLW-39-01 Siemens
20 máy phát điện 5,5kW （máy phát xăng ） Honda
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